
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 711/QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2024 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2023 

của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC  

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8  năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

 Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 ngành Y tế 

số 281/TB-STC ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Sở Tài chính; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2023 của 

ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (theo biểu đính kèm,22 đơn vị). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế, 

Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- P.KHTC (đăng tải TTTĐT); 

- Lưu :VT, KHTC (KT). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 1.500.000

1 Lệ phí

2 Phí 1.500.000

Phí tuyển dụng 1.500.000

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.440.918.544

I Nguồn ngân sách trong nước 3.440.918.544

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.312.918.544

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.044.000.000

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 268.918.544

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi bảo đảm xã hội 128.000.000

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Trung cấp y tế tỉnh BR-VT

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

1.500.000

1.500.000

1.500.000

3.440.918.544

3.440.918.544

3.312.918.544

3.044.000.000

268.918.544

128.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 128.000.000

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trường Trung cấp y tế tỉnh BR-VT

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

128.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 974.059.350

1 Chi sự nghiệp 974.059.350

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 974.059.350

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 38.960.444.439

I Nguồn ngân sách trong nước 38.960.444.439

1 Chi quản lý hành chính 8.358.280.435

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.522.841.174

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 835.439.261

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 347.791.000

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 347.791.000

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.560.328.512

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.560.328.512

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 28.466.044.492

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 28.466.044.492

5 Chi bảo đảm xã hội 228.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 228.000.000

Đơn vị: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

974.059.350

974.059.350

974.059.350

38.960.444.439

38.960.444.439

8.358.280.435

7.522.841.174

835.439.261

347.791.000

347.791.000

1.560.328.512

1.560.328.512

28.466.044.492

28.466.044.492

228.000.000

228.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 5.025.903.959

I Nguồn ngân sách trong nước 5.025.903.959

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 4.937.903.959

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.066.000.000

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 871.903.959

5 Chi bảo đảm xã hội 88.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 88.000.000

Đơn vị: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh BR-VT

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

5.025.903.959

5.025.903.959

4.937.903.959

4.066.000.000

871.903.959

88.000.000

88.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh BR-VT

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 57.249.811.082

I Nguồn ngân sách trong nước 57.249.811.082

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 57.249.811.082

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 57.249.811.082

5 Chi bảo đảm xã hội

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

57.249.811.082

57.249.811.082

57.249.811.082

57.249.811.082

7



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 36.156.152.750

I Nguồn ngân sách trong nước 36.156.152.750

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 35.268.152.750

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 22.269.636.654

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12.998.516.096

5 Chi bảo đảm xã hội 888.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 888.000.000

Đơn vị: Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

36.156.152.750

36.156.152.750

35.268.152.750

22.269.636.654

12.998.516.096

888.000.000

888.000.000

9



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 4.433.977.211

I Nguồn ngân sách trong nước 4.433.977.211

1 Chi quản lý hành chính 2.361.000.000

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.361.000.000

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.758.700

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12.758.700

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 2.008.218.511

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.008.218.511

5 Chi bảo đảm xã hội 52.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 52.000.000

Đơn vị: Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh BR-VT

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

4.433.977.211

4.433.977.211

2.361.000.000

2.361.000.000

12.758.700

12.758.700

2.008.218.511

2.008.218.511

52.000.000

52.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh BR-VT

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 388.000.000

I Nguồn ngân sách trong nước 388.000.000

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 388.000.000

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 388.000.000

5 Chi bảo đảm xã hội

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Đơn vị: Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

388.000.000

388.000.000

388.000.000

388.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 15.404.440.050

I Nguồn ngân sách trong nước 15.404.440.050

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 14.876.440.050

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13.815.000.000

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.061.440.050

5 Chi bảo đảm xã hội 528.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 528.000.000

Đơn vị: Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

15.404.440.050

15.404.440.050

14.876.440.050

13.815.000.000

1.061.440.050

528.000.000

528.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 22.150.631.131

I Nguồn ngân sách trong nước 22.150.631.131

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 16.120.631.131

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 16.120.631.131

5 Chi bảo đảm xã hội 6.030.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.030.000.000

Đơn vị: Bệnh viện Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

22.150.631.131

22.150.631.131

16.120.631.131

16.120.631.131

6.030.000.000

6.030.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Bệnh viện Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 545.543.531

1 Chi sự nghiệp 545.543.531

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 545.543.531

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 1.984.336.365

I Nguồn ngân sách trong nước 1.984.336.365

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.928.336.365

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.928.336.365

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi bảo đảm xã hội 56.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 56.000.000

Đơn vị: Trung Tâm Giám Định Y Khoa tỉnh BR- VT

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

545.543.531

545.543.531

545.543.531

1.984.336.365

1.984.336.365

1.928.336.365

1.928.336.365

56.000.000

56.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung Tâm Giám Định Y Khoa tỉnh BR- VT

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí 6.500.000

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 44.788.957.110

I Nguồn ngân sách trong nước 44.788.957.110

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 43.752.957.110

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 28.442.632.498

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 15.310.324.612

5 Chi bảo đảm xã hội 1.036.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.036.000.000

Đơn vị: Trung tâm Y Tế Thành phố Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

6.500.000

44.788.957.110

44.788.957.110

43.752.957.110

28.442.632.498

15.310.324.612

1.036.000.000

1.036.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm Y Tế Thành phố Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 26.813.942.856

I Nguồn ngân sách trong nước 26.813.942.856

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 26.205.942.856

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17.679.000.036

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8.526.942.820

5 Chi bảo đảm xã hội 608.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 608.000.000

Đơn vị: Trung tâm Y Tế thành phố Bà Rịa

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

26.813.942.856

26.813.942.856

26.205.942.856

17.679.000.036

8.526.942.820

608.000.000

608.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm Y Tế thành phố Bà Rịa

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 28.837.147.367

I Nguồn ngân sách trong nước 28.837.147.367

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 28.201.147.367

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 18.914.202.670

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9.286.944.697

5 Chi bảo đảm xã hội 636.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 636.000.000

Đơn vị: Trung Tâm Y Tế huyện Đất Đỏ

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

28.837.147.367

28.837.147.367

28.201.147.367

18.914.202.670

9.286.944.697

636.000.000

636.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung Tâm Y Tế huyện Đất Đỏ

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 52.654.570.875

I Nguồn ngân sách trong nước 52.654.570.875

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 51.370.570.875

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 32.808.102.420

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 18.562.468.455

5 Chi bảo đảm xã hội 1.284.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.284.000.000

Đơn vị: Trung Tâm Y Tế Huyện Xuyên Mộc

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

52.654.570.875

52.654.570.875

51.370.570.875

32.808.102.420

18.562.468.455

1.284.000.000

1.284.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung Tâm Y Tế Huyện Xuyên Mộc

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 26.736.246.567

I Nguồn ngân sách trong nước 26.736.246.567

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 25.948.246.567

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17.333.000.000

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8.615.246.567

5 Chi bảo đảm xã hội 788.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 788.000.000

Đơn vị: Trung Tâm Y Tế huyện Long Điền

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

26.736.246.567

26.736.246.567

25.948.246.567

17.333.000.000

8.615.246.567

788.000.000

788.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung Tâm Y Tế huyện Long Điền

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 46.862.323.902

I Nguồn ngân sách trong nước 46.862.323.902

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 45.762.323.902

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 29.910.000.000

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 15.852.323.902

5 Chi bảo đảm xã hội 1.100.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.100.000.000

Đơn vị: Trung tâm Y Tế Huyện Châu Đức

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

46.862.323.902

46.862.323.902

45.762.323.902

29.910.000.000

15.852.323.902

1.100.000.000

1.100.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm Y Tế Huyện Châu Đức

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 548.071.069

1 Chi sự nghiệp 548.071.069

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 548.071.069

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 4.963.809.857

I Nguồn ngân sách trong nước 4.963.809.857

1 Chi quản lý hành chính 3.485.486.507

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.214.999.523

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 270.486.984

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 15.000.000

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 15.000.000

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.387.323.350

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.387.323.350

5 Chi bảo đảm xã hội 76.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 76.000.000

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BR-VT

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

548.071.069

548.071.069

548.071.069

4.963.809.857

4.963.809.857

3.485.486.507

3.214.999.523

270.486.984

15.000.000

15.000.000

1.387.323.350

1.387.323.350

76.000.000

76.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BR-VT

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 1.727.000.000

I Nguồn ngân sách trong nước 1.727.000.000

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.687.000.000

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.687.000.000

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi bảo đảm xã hội 40.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 40.000.000

Đơn vị: Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

1.727.000.000

1.727.000.000

1.687.000.000

1.687.000.000

40.000.000

40.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 10.787.909.775

I Nguồn ngân sách trong nước 10.787.909.775

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 10.563.909.775

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.532.286.400

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.031.623.375

5 Chi bảo đảm xã hội 224.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 224.000.000

Đơn vị: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

10.787.909.775

10.787.909.775

10.563.909.775

9.532.286.400

1.031.623.375

224.000.000

224.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.615.017.661

I Nguồn ngân sách trong nước 3.615.017.661

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 3.375.017.661

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.072.000.000

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 303.017.661

5 Chi bảo đảm xã hội 240.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 240.000.000

Đơn vị: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

3.615.017.661

3.615.017.661

3.375.017.661

3.072.000.000

303.017.661

240.000.000

240.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 11.904.687.973

I Nguồn ngân sách trong nước 11.904.687.973

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 11.312.687.973

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.526.750.760

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 7.785.937.213

5 Chi bảo đảm xã hội 592.000.000

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 592.000.000

Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

11.904.687.973

11.904.687.973

11.312.687.973

3.526.750.760

7.785.937.213

592.000.000

592.000.000
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 178.094.524

I Nguồn ngân sách trong nước 178.094.524

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 178.094.524

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 178.094.524

5 Chi bảo đảm xã hội

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Đơn vị: Ban Quản lý dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ Sốt rét kháng thuốc Artemisinin” 

Chương: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 02/8/2024 của  Sở Y tế)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4

178.094.524

178.094.524

178.094.524

178.094.524
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán
Chênh lệch

1 2 3 5 = 4-3

6 Chi hoạt động kinh tế

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Đơn vị: Ban Quản lý dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ Sốt rét kháng thuốc Artemisinin” 

Chương: 

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

4
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